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5.95.05.910.025/01/2000DuyênTrương Thị Thùy03101810071

6.16.05.97.011/08/2000TrânLý Thái03101810622

5.25.04.97.012/03/2001AnLưu Văn Trường03101910013

6.46.06.010.021/07/1997DungVõ Phương Tường03101910034

8.49.07.310.029/11/2001DươngLê Thị Thùy03101910045

8.19.06.610.006/10/2001ĐiệpTrần Thị Ngọc03101910056

6.46.05.910.025/08/2001GiangTrần Lâm Trường03101910077

6.87.05.710.001/10/2001HàNguyễn Thị Nhật03101910088

6.97.06.77.019/07/2001HàoLương Chấn03101910099

6.87.05.810.022/10/2001HiếuĐoàn Trọng031019101110

6.86.06.910.020/05/2000HiếuNguyễn Trung031019101211

7.58.06.210.010/03/2001HoàngĐặng Tố031019101412

5.65.06.07.001/03/2001HùngTrần Công031019101613

4.74.05.84.030/01/2000HưngĐỗ Hải031019101714

6.56.06.210.019/12/2001KhangNguyễn Ngọc Hoài031019101915

7.38.05.810.016/11/2001LamTrương Thị Ngọc031019102216

4.42.06.010.005/07/2001LêNguyễn Hồng031019102317

6.36.05.810.022/03/2001LinhChâu Diệu031019102418

4.83.05.810.027/11/2001LinhNguyễn Thị Kim031019102519

8.69.07.810.029/07/2001LinhTrương Thị Thùy031019102620

7.58.06.310.013/07/2001LoanNguyễn Thị Kim031019102721

7.66.08.910.022/01/2001LựcNguyễn Anh031019102822

9.110.07.710.031/12/2001MyNguyễn Thị Hà031019103023

8.510.07.07.030/04/1998MyPhạm Nữ Uyên031019103124

5.84.06.910.013/02/2001MyPhạm Thị Diễm031019103225

6.77.05.410.006/04/2001NgânĐặng Thị Thu031019103326

7.48.06.010.013/02/2001NgânNgô Thị Hoàng031019103427

8.29.06.710.005/04/2001NgânNguyễn Ngọc Kiều031019103628

0.40.00.90.011/11/2001NgânNguyễn Thị Kim031019103729

8.29.06.810.008/06/2001NgânNguyễn Thị Thanh031019103930

5.34.05.810.012/05/2001NgânNguyễn Thị Thảo031019104031

4.12.05.310.022/06/2001NgọcTrần Kim031019104232

7.38.05.810.014/06/2001NhânNguyễn Thảo031019104433
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6.35.06.910.018/03/2001NhiPhạm Thị Yến031019104534

7.68.07.37.017/03/2001NhungPhạm Thị Tuyết031019104635

6.45.07.210.002/02/2001NhưLê Thị Tâm031019104736

4.64.04.87.010/03/2001NhưNguyễn Thị031019104937

4.74.04.310.016/01/2001PhátNguyễn Tấn031019105238

7.17.06.410.025/09/2001PhúcTrần Hữu031019105439

6.77.05.410.021/08/2001PhươngĐinh Thị Thanh031019105540

5.24.05.510.023/05/2001PhươngPhạm Thị Lan031019105741

5.04.05.87.023/11/2001PhượngNguyễn Thị Ngọc031019105842

5.85.05.810.021/04/2001QuangDương Văn031019105943

5.95.05.910.015/03/2001QuânPhan Thị Vũ031019106044

5.65.05.310.003/02/2001QuyênNguyễn Thị Kim031019106145

6.15.06.610.028/05/2001SangNguyễn Minh031019106246

8.29.06.710.006/09/2001SangNguyễn Thị Kim031019106347

3.01.03.810.013/2/2001ThảoPhạm Thị Bích031019106448

6.36.05.810.010/11/2001ThắngNguyễn Ngọc031019106649

7.48.05.910.029/5/2001ThiTrần Thị Kiều031019106750

6.86.07.010.029/10/2001ThiệnNguyễn Thị Diệu031019106851

3.00.04.910.006/06/2000ThủyBùi Thị Thu031019107052

6.56.06.210.019/12/2000ThúyTrần Thị Cẩm031019107253

7.38.05.710.013/01/2001ThưĐặng Lê Anh031019107354

9.010.07.510.021/06/2001ThưNguyễn Thị Anh031019107555

6.98.05.67.020/05/2001TiênĐặng Thị Mỹ031019107656

5.34.05.810.002/12/2001TiênGiang Ngọc031019107857

7.28.05.510.020/02/2001TìnhLê Thị031019107958

7.17.06.610.026/02/2001TrangHuỳnh Thị Ngọc031019108159

5.94.07.210.005/07/2001TrâmNguyễn Thị Ngọc031019108260

5.43.07.210.015/12/2001TrâmNguyễn Thị Mai031019108361

8.28.07.910.012/12/2001TrúcCao Thị Thanh031019108662

9.410.08.610.016/12/2000UyênNguyễn Thị Tú031019108863

5.55.05.67.018/08/2001VươngĐinh Văn031019109064

6.36.05.810.007/12/2001VyTrần Dương Bảo031019109165

8.29.06.710.020/01/2001XuânBiện Mỹ031019109266

8.69.07.710.028/08/2001YếnNguyễn Thị Kim031019109467

8.69.07.610.025/10/2001ÝĐào Thị Như031019109568

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 18 tháng 01 năm 2021

3(4.4%)6(8.8%)14(20.6%)19(27.9%)12(17.6%)11(16.2%)3(4.4%)68(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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